
Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 1 Nguyễn Văn Khánh x 183359800 26/08/2015 Công an tỉnh Hà Tĩnh
Huyện Kỳ Anh 

Tỉnh Hà Tĩnh
30 Đạt

2 3 Võ Thị Kim Chi  x 371863466 30/07/2014 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

3 4 Lâm Tú Nhi  x 215507081 13/05/2015 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

4 5 Trần Hoàng Phú x  281288122 06/03/2017 Công an tỉnh Bình Dƣơng 26 Đạt

5 6 Chu Thị Tú Trinh  x 025804238 29/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

6 7 Nguyễn Thành Vinh x  072099000388 26/06/2015
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
25 Đạt

7 8 Nguyễn Thành Phú x  341927901 22/01/2015 Công an tỉnh Đồng Tháp 28 Đạt

8 11 Hoàng Thục Ngân  x 251182786 13/01/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 24 Đạt

9 12 Lâm Gia Thịnh x  372024160 02/01/2018 Công an tỉnh Kiên Giang 27 Đạt

10 13 Đinh Bửu Nhân x  272753437 09/07/2015 Công an tỉnh Đồng Nai 28 Đạt

11 14 Huỳnh Thị Hoa  x 264525616 02/12/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận 27 Đạt

12 16 Vũ Thị Thúy Hồng  x 281261617 03/06/2016 Công an tỉnh Bình Dƣơng 24 Đạt

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM

Tầng 4, Tòa Nhà 

Pax Sky, Số 123 

Đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu 

Phƣờng 06 Quận 

3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

Mẫu 03a       DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN THAM GIA THI XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

Ca 8 giờ 30, Ngày  22/10/2019

TẠI HỘI TRƢỜNG BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

Loại hình: CÔNG THƢƠNG



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

13 17
Huỳnh Hồng Phƣơng 

Thảo
 x 025480801 02/07/2011

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 Đạt

14 18 Nguyễn Thị Kiều Oanh  x 285754843 14/10/2015 Công an tỉnh Bình Phƣớc 28 Đạt

15 20
Nguyễn Bửu Chiêu 

Nghi
 x 215448125 28/08/2018 Công an tỉnh Bình Định 30 Đạt

16 21
Nguyễn Trần Khánh 

An
 x 261550872 28/09/2017 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

17 24 Nguyễn Thủy Tiên  x 025721592 28/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

18 25 Trần Hải Nghi  x 352467722 26/09/2013 Công an tỉnh An Giang 29 Đạt

19 26 Trần Lê Bảo Trân  x 025755179 19/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

20 29
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nhƣ
 x 261565684 14/09/2016 Công an tỉnh Ninh Thuận 29 Đạt

21 30 Ka Trìm  x 251073097 17/06/2016 Công an tỉnh Lâm Đồng 28 Đạt

22 31 Nguyễn Hữu Thái x  352418781 30/10/2014 Công an tỉnh Lâm Đồng 27 Đạt

23 34 Đỗ Trần Bảo Trân  x 025887369 22/02/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

24 37
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Ngân
 x 026031735 22/07/2015

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

25 39 Lê Huệ Mẩn  x 352458838 07/05/2016 Công an tỉnh An Giang 27
Không 

đạt

26 41 Nguyễn Thị Cẩm Vi  x 072300005709 10/04/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM

Tầng 4, Tòa Nhà 

Pax Sky, Số 123 

Đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu 

Phƣờng 06 Quận 

3 Thành phố Hồ 

Chí Minh



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

27 42 Phan Thị Mỹ Huyền  x 372030712 23/03/2018 Công an tỉnh Kiên Giang 29 Đạt

28 43 Nguyễn Hữu Trí x  215395111 31/12/2011 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

29 44 Dƣơng Thị Ngọc Diễm  x 212846192 24/03/2016 Công an tỉnh Quảng Ngãi 28 Đạt

30 45 Vũ Thế Duyệt x  031094005924 04/01/2018
Công an thành phố Hải 

Phòng
27 Đạt

31 46 Lê Hồng Phúc x  341853783 24/04/2017 Công an tỉnh Đồng Tháp 29 Đạt

32 47 Phan Thị Thanh Loan  x 025887958 01/04/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

33 48 Nguyễn Trung Hiếu x  352428786 28/12/2012 Công an tỉnh An Giang 25 Đạt

34 49 Nguyễn Huỳnh Nghi  x 025589956 10/02/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

35 51 Nguyễn Thị Tiểu My  x 212621225 11/01/2018 Công an tỉnh Quãng Ngãi 26 Đạt

36 52 Võ Thị Ngọc Huệ  x 371912511 07/07/2015 Công an tỉnh Kiên Giang 28 Đạt

37 53
Nguyễn Trần Đan 

Khánh
 x 301705857 24/07/2015 Công an tỉnh Long An 26 Đạt

38 58 Lê Thị Kim Oanh  x 215519636 19/05/2015 Công an tỉnh Bình Định 28 Đạt

39 60 Huỳnh Minh Kiên x  025656873 24/12/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

40 62 Nguyễn Thế Tuấn x  030099005293 10/07/2018
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM

Tầng 4, Tòa Nhà 

Pax Sky, Số 123 

Đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu 

Phƣờng 06 Quận 

3 Thành phố Hồ 

Chí Minh



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

41 63 Nguyễn Thị Tố Quyên  x 231137280 24/06/2013 Công an tỉnh Gia Lai 28 Đạt

42 70 Trần Hoàng Kim Ngân  x 251192436 07/03/2018 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

43 72 Đỗ Thành Đạt x  251073316 16/04/2013 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

44 73 Lê Thị Thu Trang  x 079301017239 25/08/2016
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

45 74 Nguyễn Lệ Song An  x 261344903 22/12/2010 Công an tỉnh Bình Thuận 27 Đạt

46 75 Lò Thị Yến Nhi  x 241753306 01/03/2018 Công an tỉnh Đăk Lăk 20
Không 

đạt

47 77 Nguyễn Thị Hạnh  x 273676745 30/06/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
27 Đạt

48 78 Võ Hồng Nhật Quang x  366215699 11/08/2014 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 Đạt

49 79 Lê Hoàng Thảo Nhi  x 285759623 16/06/2019 Công an tỉnh Bình Phƣớc 27 Đạt

50 81 Trần Việt Túy x 046171000306 08/08/2018
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

51 83 La Ngọc Kim Khánh x 026016809 27/03/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

52 84 Vũ Văn Sang x 187852684 11/07/2017 Công an tỉnh Nghệ An 26 Đạt

53 85 Nguyễn Thành Lợi x 079201011502 04/07/2016
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
25 Đạt

54 86 Nguyễn Cát Tƣờng x 079301013117 14/07/2016
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
27 Đạt

CÔNG TY 

TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN 

LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT 

NAM

Tầng 4, Tòa Nhà 

Pax Sky, Số 123 

Đƣờng Nguyễn 

Đình Chiểu 

Phƣờng 06 Quận 

3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN EB 

THÀNH PHỐ 

MỚI

Lô A, Khu Dân 

Cƣ Cityland, Số 

99, Đƣờng 

Nguyễn Thị Thập 

Phƣờng Tân Phú 

Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

55 87 Nguyễn Phú Vinh x 321580904 28/8/2012 Công an tỉnh Bến Tre 26 Đạt

56 88 Bùi Nhật Huy x 381888014 14/01/2015 Công an tỉnh Cà Mau 27 Đạt

57 91 Đặng Thị Kim Mến x 281371165 18/04/2019 Công an tỉnh Bình Dƣơng 27 Đạt

58 92
Nguyễn Thị Tuyết 

Đông
x 321108957 06/08/2008 Công an tỉnh Bến Tre 29 Đạt

59 94 Phan Tấn Sang x 079201001157 18/04/2019
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

60 95 Nguyễn Thiện Phú x 079096011205 18/03/2019
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
26 Đạt

61 96 Châu Thanh Tài x 079201014511 31/07/2019
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

62 97 Nguyễn Gia Huy x 079201014311 22/07/2016
Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

63 98
Phạm Ngọc Thanh 

Giang
x 079301012008 06/07/2016

Cục Cảnh Sát DKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
29 Đạt

64 102 Trần Mỉ Minh Châu x 025831622 25/09/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

65 104 Nguyễn Văn Chí x 261602909 23/05/2017 Công an tỉnh Bình Thuận 26 Đạt

66 106 Trần Thị Diễm Trang x 022974176 03/02/2005
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

67 107 Tô Hoàng Anh x 024457501 07/08/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

68 108 Võ Thành Sơn x 023681985 06/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VÕ BẢO

99 Trần Quang 

Khải Phƣờng Tân 

Định Quận 1 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TRÁCH 

NHIỆM HỮU 

HẠN EB 

THÀNH PHỐ 

MỚI

Lô A, Khu Dân 

Cƣ Cityland, Số 

99, Đƣờng 

Nguyễn Thị Thập 

Phƣờng Tân Phú 

Quận 7 Thành 

phố Hồ Chí Minh



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

69 109
Chiêm Nguyễn Hồng 

Thắm
x 363917684 05/09/2019 Công an tỉnh Hậu Giang 29 Đạt

70 110 Nguyễn Thị Thảo x 036199009951 27/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

71 111 Võ Thị Phi Phƣợng x 079184002539 18/05/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28 Đạt

72 112 Nguyễn Văn Hải x 079091013545 18/7/2019
Cục cảnh sát QLHC về 

trật tự xã hội
26 Đạt

73 113 Trần Quế Hà x 211195355 12/02/2011 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

74 114 Nguyễn Thị Hồng Nhƣ x 092191000268 22/10/2015
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
30 Đạt

75 116 Phạm Thị Nhung x 271539252 20/11/2013 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

76 117 Trƣơng Quốc Sinh x 215244456 10/07/2019 Công an tỉnh Bình Định 29 Đạt

77 118 Nguyễn Nhật Trƣờng x 025780647 20/08/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 Đạt

78 119 Nguyễn Thành Đạt x 321735541 08/08/2015 Công an tỉnh Bến Tre 28

79 120 Bùi Phƣơng Nam x 025668167 22/08/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27

80 123 Võ Thế Hậu x 025987594 08/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26

81 125 Trần Phạm Minh Hồng x 079201025537 14/07/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
27

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

VÕ BẢO

99 Trần Quang 

Khải Phƣờng Tân 

Định Quận 1 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

ASAHI 

BEVERAGES 

 VIỆT NAM

Lầu 5, Toà Nhà 

Ebm Building, Số 

394 Ung Văn 

Khiêm, P25 

Phƣờng 25 Quận 

Bình Thạnh 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

TNHH 

THƢƠNG 

MẠI AN CÁT                                                                                                                                                                                                          

Số 163, Đƣờng 

Nguyễn Đức 

Cảnh, Phƣờng 

Tân Phong, Quận 

7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam.

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM

412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phƣờng 05, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam.



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

82 126
Đặng Đặng Thị Tuyết 

Nga
x 024972243 14/08/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24

83 131 Đỗ Hoàng Phi Long x 079201001714 25/02/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
25

84 133 Nguyễn Đình Tiến x 025711041 01/07/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25

85 135 Huỳnh Thị Thanh Vân x 024651066 03/04/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30

86 138 Phạm Thị Ngọc Giang x 024420691 29/10/2008
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27

87 139
Huỳnh Nhật Phƣơng 

Thảo
x 301659029 10/09/2013 Công an tỉnh Long An 29

88 140
NguyễN Thị Ngọc 

Thùy
x 024861731 25/02/2008

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27

89 141 Đinh Thị Loan x 366043650 19/11/2010 Công an tỉnh Sóc Trăng 27

90 142 Mai Trung Kiên x 162272842 26/05/2014 Công an tỉnh Nam Định 27

91 143 Nguyễn Thị Thúy Nga x 079195002532 07/12/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cƣ 

trú và DLQG về dân cƣ
28

92 144 Ngô Đình Ái Vân x 331384552 13/11/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 27

93 145 Quách Hữu Điền x 366117215 14/06/2012 Công an tỉnh Sóc Trăng 29

94 146 Lê bảo Anh x 025861881 09/07/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27

95 148 Nguyễn Sơn hải x 025682436 02/06/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26

CÔNG TY 

TNHH 

ARTISAN

108-110 Hà Huy 

Tập Phƣờng Tân 

Phong Quận 7 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

SEVEN 

SYSTEM 

VIỆT NAM

412 Nguyễn Thị 

Minh Khai, 

Phƣờng 05, Quận 

3, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt 

Nam.

CÔNG TY 

TNHH E.B 

PHÚ THẠNH

53 Nguyễn Sơn 

Phƣờng Phú 

Thạnh Quận Tân 

Phú Thành phố 

Hồ Chí Minh



Stt Stt Họ và Tên Nam Nữ Số CMND Ngày cấp Nơi cấp CMND Công ty Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

96 149 Nguyễn Công Phú x 025333317 30/07/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28

97 150 Nguyễn Thị Thu Sinh x 241865546 07/06/2017 Công an tỉnh Đăk lăk 27

98 151 Lê Trần Anh Đào x 052179000022 11/03/2019
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30

99 152 Trần Kha Ly x 381554072 12/09/2007 Công an tỉnh Cà Mau 30

100 153 Mai Ngọc Tuấn x 245218600 25/09/2009 Công an tỉnh Đăk Nông 27

101 154 Châu Hoàng Đạo x 024126218 05/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28

102 155 Đỗ Huỳnh Đại x 024720478 18/04/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29

CÔNG TY 

TNHH 

ARTISAN

108-110 Hà Huy 

Tập Phƣờng Tân 

Phong Quận 7 

Thành phố Hồ 

Chí Minh

Nguyễn Thị Ngọc Hƣơng

KT. TRƢỞNG PHÕNG

PHÓ TRƢỞNG PHÕNG

ĐẶNG MỸ LINH

Chuyên viên chấm thi


